MÉu 1-ToC

	 TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
   LĐLĐ TỈNH (CĐN) …….

 Số ….. BC- …
	           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           ………. , ngày … tháng … năm 20 ....….....


BÁO CÁO
Thống kê định kỳ đoàn viên và công đoàn cơ sở
6 tháng đầu năm (hoặc năm) 20…
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng đầu kỳ báo cáo
	Số lượng  cuối kỳ báo cáo
	Chênh lệch so với đầu kỳ
	Phân tích diễn biến số lượng
trong năm báo cáo
	

	
	
	
	
	
	
	Các yếu tố tăng
	Các yếu tố giảm
	

	
	
	
	
	
	
	Phát triển mới
	Chuyển đến
	Chuyển   đi
	Giảm  khác
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5-4
	7=6 -8+9+10
	8
	9
	10
	

	I/

	Tổng số CNVCLĐ do địa phương (ngành, TCTy) trực tiếp quản lý.  
	Người

	
	
	
	Phần này 

không phải phân tích


	

	Trong đó:  1. Khu vực ngoài Nhà nước.
	"
	
	
	
	
	

	II/
	Tổng số doanh nghiệp.
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	1.
	   DN có vốn  đầu tư  nước  ngoài.
	“
	
	
	
	
	

	   2.
	   Số DN, đơn vị từ 30 LĐ trở lên đã có CĐ
	"
	
	
	
	
	

	   3.
	  Số DN, ĐV từ 30 LĐ trở lên, chưa có CĐ
	“
	
	
	
	
	

	III/
	Tổng số Đoàn viên CĐ
	Người
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó: Đoàn viên nữ
	“
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Khu vực nhà nước 
	“
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Hành chính sự nghiệp nhà nước
	“
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tính riêng :- Sự nghiệp công lập
	“
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                   - Xã, phường, thị trấn
	“
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Doanh nghiệp nhà nước
	"
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Khu vực ngoài nhà nước
	“
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Sự nghiệp ngoài công lập
	“
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Sản xuất kinh doanh:
	“
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- KV có vốn đầu tư nước ngoài  
	“
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- KV có vốn đầu tư trong nước
	“
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV/
	Tổng số công đoàn cơ sở
	Đơn vị
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Khu vực nhà nước 
	“
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Hành chính sự nghiệp NN
	“
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tính riêng :- Sự  nghiệp công lâp
	"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                   - Xã, phường, thị trấn
	“
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Doanh nghiệp nhà nước
	“
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Khu vực ngoài nhà nước
	“
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Sự nghiệp ngoài công lập
	“
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Sản xuất kinh doanh:
	“
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	Liên doanh nước ngoài
	“
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	100% vốn nước ngoài
	“
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.3
	Công ty cổ phần
	“
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.4
	Công ty TNHH
	“
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.5
	Doanh nghiệp tư nhân
	“
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.6
	Hợp tác xã
	“
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.7
	Nghiệp đoàn
	“
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.8
	 Loại hình khác
	“
	
	
	
	
	
	
	
	

	NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)
	TM. BAN THƯỜNG VỤ
(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: - Báo cáo 6 tháng chốt số liệu đến 20/5 và gửi về TLĐ trước 30/5 năm BC
                 - Báo cáo năm chốt số liệu đến 20/11 và gửi về TLĐ trước 30/11 năm BC

